
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 5256 /SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

        

 

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thông báo 73 trƣờng hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách 

ly tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 30/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh (địa chỉ: Ngã tư 

đường Hà Huy Tập - Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phƣơng thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố:  Đắk Lắk, Hà Nội, Hải 

Dƣơng, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng 

Bình, Thanh Hóa. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh  

(Kèm theo Văn bản số 5256 /SYT-NVY ngày 30/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

Tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại/email 

Thời gian  

cách ly 
Kết quả 

xét nghiệm 

(3 lần) 

Phương án di chuyển Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 
Đến ngày Phương tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến tới 

nơi 

(giờ/ngày) 

Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị xã 

Tỉnh/ Thành 

phố 

1 LÊ NGỌC BÁ Nam 1993 B8712803 0832612555 16/12 30/12/2021 Âm tính Xe khách 
11h-13h 

30/12/2021 

24h-2h 

01/01/2022 
Phú Xuân Krông Năng Đắk Lắk 

2 NGUYỄN THỊ LỊCH Nữ 1990 C9644183 0373232554 16/12 30/12/2021 Âm tính Máy bay 
11h-13h 

30/12/2021 

19h-21h 

30/12/2021 

Hoàng  Ngân- 

Trung Hòa 
Cầu Giấy Hà Nội 

3 TRẦN THỊ MỸ ANH Nữ 1996 C9648835 0352700875 16/12 30/12/2021 Âm tính Máy bay 
11h-13h 

30/12/2021 

19h-21h 

30/12/2021 

Hoàng  Ngân- 

Trung Hòa 
Cầu Giấy Hà Nội 

4 TRẦN THỊ HUYỀN Nữ 1974 B6632465 0973306709 16/12 30/12/2021 Âm tính Máy bay 
11h-13h 

30/12/2021 

19h-21h 

30/12/2021 
Xuân Phú Phúc Thọ Hà Nội 

5 ĐÀO ĐẮC HIẾU Nam 1997 C4744772 0333455064 16/12 30/12/2021 Âm tính Xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

24h-2h 

01/01/2022 
Cẩm Vũ Cẩm Giàng Hải Dƣơng 

6 NGUYỄN THỊ GIANG Nữ 1983 C1706527 0983476218 16/12 30/12/2021 Âm tính Thuê xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Quang Phong Thái Hòa Nghệ An 

7 TRẦN VĂN ĐƢƠNG Nam 1983 C2998435 0977997687 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An 

8 TRẦN THỊ HƢƠNG Nữ 1998 C6577276 0944280737 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An 

9 VÕ ĐỨC HÀO Nam 1988 B9250152 0944280737 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An 

10 VÕ THỊ TÂM Nữ 1992 C0066642 0982958612 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Diễn Hoa Diễn Châu Nghệ An 

11 VŨ HOÀNG HẢI AN Nam 2021 N2457237 0982958612 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Diễn Hoa Diễn Châu Nghệ An 

12 TRƢƠNG THỊ NGỌC ÁNH Nữ 1999 C5814567 0353308863 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Diễn Quảng Diễn Châu Nghệ An 

13 HOÀNG VĂN CÔNG Nam 1992 X2868579 0986694920 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An 

14 PHAN VĂN HẢI Nam 1993 C0945343 0917802322 16/12 30/12/2021 Âm tính Xe khách 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Diễn Thái Diễn Châu Nghệ An 

15 CAO ĐỨC THÀNH Nam 1991 N2231876 0369242968 16/12 30/12/2021 Âm tính Xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An 

16 LÊ VĂN TUẤN Nam 1995 B8753961 0373813115 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Diễn Vạn Diễn Châu Nghệ An 

17 CAO XUÂN THẮNG Nam 1998 C2170048 0867676180 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Diễn An Diễn Châu Nghệ An 

18 TRẦN THỊ THOA Nữ 1995 C7248844 0982812137 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Đặng Sơn Đô Lƣơng Nghệ An 

19 TRẦN VĂN HỢI Nam 1995 B8914514 0899218233 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Hƣng Thắng Hƣng Nguyên Nghệ An 



20 NGÔ ĐĂNG MINH Nam 1997 C4716570 0964511704 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Hƣng Mỹ Hƣng Nguyên Nghệ An 

21 CAO THỊ MAI Nữ 1996 C6456763 0971938605 16/12 30/12/2021 Âm tính Xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Hƣng Lĩnh Hƣng Nguyên Nghệ An 

22 HOÀNG NGHĨA HƢNG Nam 1994 C0670541 0971938605 16/12 30/12/2021 Âm tính Xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

24h-2h 

01/01/2022 
Hƣng Lĩnh Hƣng Nguyên Nghệ An 

23 VÕ QUANG TUẤN Nam 1990 C6324268 0963479132 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Hƣng Thành Hƣng Nguyên Nghệ An 

24 HÀ VĂN CHIẾN Nam 1998 C3559360 0369549693 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Khánh Sơn Nam Đàn Nghệ An 

25 ĐẶNG VĂN HÙNG Nam 1994 B9124828 0398301153 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Khánh Sơn 2 Nam Đàn Nghệ An 

26 NGUYỄN QUANG ĐẠI Nam 1998 C1897371 0376932924 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Hồ Sơn Nam Đàn Nghệ An 

27 TRẦN ĐÌNH GIÁP Nam 1994 B9442507 0972528457 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nam Tiến Nam Đàn Nghệ An 

28 TẠ QUANG HƢNG Nam 1995 C0064350 0962229493 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Khánh Sơn Nam Đàn Nghệ An 

29 HOÀNG ĐÌNH CƢỜNG Nam 1995 C4862168 0334313005 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nam Thái Nam Đàn Nghệ An 

30 HOÀNG THỊ TÝ Nữ 1971 N2364536 0986609554 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nghi Quang Nghi Lộc Nghệ An 

31 NGUYỄN THỊ LƢƠNG Nữ 1965 B7006390 0364342763 16/12 30/12/2021 Âm tính Thuê xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nghi Mỹ Nghi Lộc Nghệ An 

32 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 1998 C9084474 0369242968 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nghi Tiến Nghi Lộc Nghệ An 

33 NGUYỄN VĂN TOÀN Nam 1999 C5776630 0338630107 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Phúc Thọ Nghi Lộc Nghệ An 

34 NGUYỄN THỊ HOÀI Nữ 1999 C4825558 0397678971 16/12 30/12/2021 Âm tính Thuê xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nghi Mỹ Nghi Lộc Nghệ An 

35 HÀ VĂN THỊNH Nam 1990 C7103391 0823771061 16/12 30/12/2021 Âm tính Xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nghi Phƣơng Nghi Lộc Nghệ An 

36 VÕ VĂN HUỆ Nam 1994 C6123111 0961759904 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nghĩa Thành Nghĩa Đàn Nghệ An 

37 NGUYỄN VĂN NINH Nam 1983 N2459455 0986104639 16/12 30/12/2021 Âm tính Xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nghĩa Hƣng Nghĩa Đàn Nghệ An 

38 TRẦN ĐÌNH MINH Nam 1990 C4876311 0862006840 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Minh Hợp Qùy Hợp Nghệ An 

39 NGUYỄN DANH HƢNG Nam 1996 B9364738 0355050655 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Quỳnh Hậu Quỳnh Lƣu Nghệ An 

40 TRƢƠNG CÔNG CƢỜNG Nam 1998 C3192937 0962431242 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Tân Hƣơng Tân Kỳ Nghệ An 

41 NGUYỄN VIẾT HÀ Nam 1991 C4773060 0328889192 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Kỳ Tân Tân Kỳ Nghệ An 

42 NGUYỄN VIẾT NAM Nam 1994 B8754402 0328889193 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Kỳ Tân Tân Kỳ Nghệ An 

43 CHU VĂN DƢƠNG Nam 1986 C4544229 0964830123 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Kỳ Tân Tân Kỳ Nghệ An 

44 NGUYỄN THỊ BÍCH Nữ 1992 C4155756 0389385776 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nghĩa Hoàn Tân Kỳ Nghệ An 



45 ĐOÀN VĂN MẬN Nam 1993 C6777564 0964734856 16/12 30/12/2021 Âm tính Xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Nghĩa Hòa Thái Hòa Nghệ An 

46 NGUYỄN NGỌC SƠN Nam 1986 B9696034 0349310506 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Thanh Mỹ Thanh Chƣơng Nghệ An 

47 TRẦN VĂN ĐẠT Nam 1996 B9303325 0971264550 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Đại Đồng Thanh Chƣơng Nghệ An 

48 HOÀNG THỊ HƢƠNG Nữ 1994 C4771689 0986571233 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Ngọc Sơn Thanh Chƣơng Nghệ An 

49 NGUYỄN ĐÌNH TÀI Nam 1990 N2459434 0977694187 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Thanh Dƣơng Thanh Chƣơng Nghệ An 

50 TRẦN THỊ TRANG Nữ 1994 C1580956 0824592089 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Thanh Giang Thanh Chƣơng Nghệ An 

51 TRẦN THỊ HIỀN Nữ 1986 B8365560 0982958612 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Hƣng Đông TP Vinh Nghệ An 

52 NGUYỄN THỊ THANH Nữ 1992 C6130345 0982775580 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Khánh Thành Yên Thành Nghệ An 

53 PHAN VĂN TOÀN Nam 1999 C4674022 0982775580 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

12h-14h 

30/12/2021 
Khánh Thành Yên Thành Nghệ An 

54 LÊ VĂN MẠNH Nam 1992 N2320308 0967764547 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Hùng Thành Yên Thành Nghệ An 

55 PHẠM THỊ HIỀN Nữ 1994 C4260605 0975749108 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Long Thành Yên Thành Nghệ An 

56 NGUYỄN NHƢ TUẤN Nam 1997 C3663673 0978311825 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Đồng Thành Yên Thành Nghệ An 

57 HỒ KIM TOÀN Nam 1994 C4021232 0978311825 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Đồng Thành Yên Thành Nghệ An 

58 LÊ THỊ THU Nữ 1991 B8962710 0362979170 16/12 30/12/2021 Âm tính Xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

13h-15h 

30/12/2021 
Bắc Thành Yên Thành Nghệ An 

59 NGUYỄN THỊ TUYẾT Nữ 1967 N2364632 0978756547 16/12 30/12/2021 Âm tính Thuê xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

19h-21h 

30/12/2021 
Phú Lộc Nho Quan Ninh Bình 

60 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH Nữ 1995 C5446313 0358995045 16/12 30/12/2021 Âm tính Máy bay 
11h-13h 

30/12/2021 

17h-19h 

30/12/2021 
Vĩnh Chân Hạ Hòa Phú Thọ 

61 NGÔ THỊ HOÀI THU Nữ 2000 C6632223 0918896254 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

15h-17h 

30/12/2021 
Hƣng Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

62 HOÀNG TRUNG ĐỨC Nam 1989 C2637195 0389426773 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

15h-17h 

30/12/2021 
Cự Nẫm Bố Trạch Quảng Bình 

63 NGUYỄN VĂN BẢO Nam 1993 B8255914 0397366567 16/12 30/12/2021 Âm tính Thuê xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

15h-17h 

30/12/2021 
Hƣng  Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

64 LÊ THỊ LAN NHI Nữ 1996 C9340325 0763115631 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

15h-17h 

30/12/2021 
Hoàn Lão Bố Trạch Quảng Bình 

65 HỒ VĂN HIẾU Nam 1986 C3785623 0934870268 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

17h-19h 

30/12/2021 
Hồng Thủy Lệ Thủy Quảng Bình 

66 TRẦN THỊ THU HÀ Nữ 1996 C4653664 0329637012 16/12 30/12/2021 Âm tính Ngƣời nhà đón 
11h-13h 

30/12/2021 

15h-17h 

30/12/2021 
Xuân Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

67 ĐỖ XUÂN TOAN Nam 1987 C5522274 0344397359 16/12 30/12/2021 Âm tính Xe khách 
11h-13h 

30/12/2021 

17h-19h 

30/12/2021 
Hòa Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa 

68 LÊ MẬU TÙNG Nam 1993 C5884624 0968599605 16/12 30/12/2021 Âm tính Thuê xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

17h-19h 

30/12/2021 
Thôn 1 Hoàng Quang Thanh Hóa 

69 NHỮ VĂN MẠNH Nam 1989 C4350436 0918818358 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

17h-19h 

30/12/2021 
Xuân Phúc Nhƣ Thạch Thanh Hóa 



70 TRẦN VĂN ÁNH Nam 1989 C5884629 0983030607 16/12 30/12/2021 Âm tính Thuê xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

17h-19h 

30/12/2021 
Tế Lợi Nông Cống Thanh Hóa 

71 VIÊN ĐÌNH MINH Nam 1999 C9395807 0367714633 16/12 30/12/2021 Âm tính Taxi 
11h-13h 

30/12/2021 

17h-19h 

30/12/2021 
Quảng Đại Sầm Sơn Thanh Hóa 

72 LÊ VIẾT NGUYÊN Nam 1990 B8354179 0349655578 16/12 30/12/2021 Âm tính Thuê xe riêng 
11h-13h 

30/12/2021 

17h-19h 

30/12/2021 
Thọ Ngọc Triệu Sơn Thanh Hóa 

73 NGUYỄN DUY XUÂN Nam 1994 C4749893 0965297334 16/12 30/12/2021 Âm tính Xe khách 
11h-13h 

30/12/2021 

15h-17h 

30/12/2021 
Yên Thái Yên Định Thanh Hóa 

 

Danh sách này có 73 người./. 
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